
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
 

Số:     /QĐ-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày       tháng 10 năm 2024 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục và kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh  

hỗ trợ theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và  

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của Hội đông nhân dân 

tỉnh Quảng Trị, năm 2024 (Đợt 1) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh 

Quảng Trị Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, 

nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-

2026; Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của Hội đông nhân dân 

tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021; 

Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026; 

Căn cứ Biên bản Hội đồng tư vấn, đánh giá nội dung, hồ sơ các lĩnh vực: 

Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Sở hữu trí tuệ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 

số 163/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND, thực hiện năm 

2024 (đợt 1), họp ngày 29/8/2024; Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu 

kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND và Nghị 

quyết số 36/2024/NQ-HĐND thực hiện năm 2024 (đợt 1), họp ngày 30/8/2024. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục và kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị quyết số 

36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của Hội đông nhân dân tỉnh Quảng Trị về 

sữa đổi bổ sung Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021, trong lĩnh 

vực Sở hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng và Ứng dụng, đổi mới công 

nghệ, năm 2024 (đợt 1) cho 22 tổ chức/cá nhân có danh sách kèm theo quyết định 

này. 
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Điều 2. Tổng kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ năm 2024 (đợt 1) 

là: 628.000.000 đồng (Sáu trăm hai mươi tám triệu đồng). 

Từ nguồn kinh phí thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết 

quả KH&CN theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị 

quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của Hội đông nhân dân tỉnh Quảng 

Trị. 

          Các tổ chức/cá nhân theo danh sách trên có trách nhiệm tổ chức thực hiện, 

sử dụng kinh phí đúng mục đích và theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng 

Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh, 

Kế toán Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tổ chức/cá nhân có tên 

trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                  
                               
- Như điều 3; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLCN&ĐMST. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc Lân 
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DANH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SKHCN ngày     tháng 10 năm 2024) 

                         ĐVT: Triệu đồng 

TT Tên chủ thể được hỗ trợ Nội dung hỗ trợ SL 
Kinh phí 

hỗ trợ 

I Lĩnh vực ứng dụng, đổi mới công nghệ  400 

1.  

Công ty CP Thiên Tân 

Địa chỉ: Kp 7, phường 3, tp Đông Hà 

SĐT: 0233.3853.895 

STK: 54010.000000.307 tại ngân hàng 

BIDV 

Đại diện: Phạm Vũ Hà - Tổng Giám đốc 

Đầu tư máy móc thiết bị, 

ứng dụng công nghệ tiên 

tiến, cải tiến năng suất trong 

sản xuất ống bê tông cốt 

thép thoát nước 

01 400 

II Lĩnh vực SHTT  60 

2.  

HTX Nông nghiệp Tân Mỹ 

Địa chỉ: Thôn Tân Trại 2, xã Vĩnh 

Giang, huyện Vĩnh linh 

STK: 39062112000230 tại ngân hàng 

Agribank 

SĐT: 0396418771 

Đại diện: Ngô Văn Lương - Giám đốc. 

Xác lập nhãn hiệu tập thể 

Tên nhãn hiệu:   

“Gạo Bát đỏ Vĩnh Giang” 

Sản phẩm: Gạo 

Quy mô: 07ha. 

 

01 18 

3.  

HTX SX VLXD và Khai thác cát sạn 

Như Lệ 

Địa chỉ: Thôn Như Lệ, huyện Hải Lệ, 

Tx Quảng Trị. 

SĐT: 0975200555 

STK: 3909201005909  tại ngân hàng 

Agribank 

Đại diện: Đinh Ngọc Thường, Giám đốc 

Xác lập nhãn hiệu tập thể 

Tên nhãn hiệu:   

“Ném Như Lệ” 

Sản phẩm: Củ ném  

Quy mô: 05ha (25 tấn/năm) 

 

01 18 

4.  

Hộ kinh doanh Phương Gia Trang 

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Phong, xã Cam 

Nghĩa, huyện Cam Lộ 

SĐT: 0942609008 

STK: 3904205085802 tại ngân hàng 

Agribank 

Đại diện: Phạm Hữu Phương - Chủ hộ 

Chứng nhận Đăng ký 

nhãn hiệu. 

Tên nhãn hiệu: PHƯƠNG 

GIA TRANG 

Sản phẩm: thịt gà, thị heo, 

thịt vịt 

 

01 8 

5.  

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hùng Anh 

Địa chỉ: khóm 2, TT Krông Klang, 

Đakrông 

SĐT: 0915470345 

STK: 3908201005749 tại ngân hàng 

Agribank 

Đại diện: Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc 

Chứng nhận Đăng ký 

nhãn hiệu. 

Tên nhãn hiệu: HỢP TÁC 

XÃ DỊCH VỤ NÔNG 

NGHIỆP HÙNG ANH 

Sản phẩm: Nhóm 05, 29, 

30, 33 

01 8 

6.  

Cty TNHH Phát triển công nghệ QT-

TECH 

Địa chỉ: Thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, 

huyện Triệu Phong 

SĐT: 0914569711 

STK: 2288123488888 tại ngân hàng 

MBbank 

Đại diện: Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám 

Chứng nhận Đăng ký 

nhãn hiệu. 

Tên nhãn hiệu: QT-TECH 

Sản phẩm: Nhóm 29, 30, 33 

01 8 
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TT Tên chủ thể được hỗ trợ Nội dung hỗ trợ SL 
Kinh phí 

hỗ trợ 

đốc 

III Lĩnh vực TĐC  168 

7.  

Cty TNHH XSTM Thực phẩm Thiện 

Bảo 

Địa chỉ: Thôn Đồng Văn, xã Triệu Sơn, 

Triệu Phong 

SĐT: 0369602502 

STK: 0369602502 tại ngân hàng 

Sacombank 

Đại diện: Lê Thị Phượng - Giám đốc 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: 

1. Ngũ cốc dinh dưỡng cho 

cả gia đình; 

2. Muối đậu rong biển; 

3. Bột sắn dây Quảng Trị; 

4. Bột hạt sen Quảng Trị; 

5. Bột dinh dưỡng mầm ngũ 

cốc rau củ. 

05 15 

8.  

Hộ kinh doanh Phan Văn Bắc 

Địa chỉ: Thôn 5, xã Gio Hải, Gio Linh 

SĐT: 0868904024 

STK: 3905205257851 tại ngân hàng 

Agribank 

Đại diện: Phan Văn Bắc - chủ hộ 

Xây dựng TCCS: 

Sản phẩm: 

1. Chai nhựa PET 330ml; 

2. Chai nhựa PET 500ml; 

3. Chai nhựa PET thuộc lĩnh 

vực TĐC 

03 9 

9.  

Cty CP Quin’s Coffee-EWEC 

Địa chỉ: số 12 Nguyễn Thị Lý, kp 10, 

P5, tp Đông Hà 

SĐT: 0869834555 

STK: 3200736064 tại ngân hàng 

MBbank 

Đại diện: Bùi Bá Quý - Giám đốc 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: 

1. Cà phê bột; 

2. Cà phê hạt 

02 6 

10.  

Công ty TNHH SX&TM Nhiên 

Hương Quảng Trị 

Địa chỉ: Kp 4, phường 3, Tx Quảng Trị 

SĐT: 0822434456 

STK: 117002984677  tại ngân hàng 

Vietinbank 

Đại diện: Nguyễn Bảo Vân - Giám đốc 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: 

- Tinh dầu tràm; 

- Tinh dầu sả chanh; 

- Xà phòng tắm rửa dạng 

bánh; 

- Dầu gội thảo dược bồ kết và 

vỏ bưởi. 

04 12 

11.  

Hộ kinh doanh Cơ sở SX nước rửa 

bát, lau sàn Bình Minh 

Địa chỉ: Khóm 1, TT Diên Sanh, huyện 

Hải Lăng 

SĐT: 0948683129 

STK: 0771000598971 tại ngân hàng 

Vietcombank 

Đại diện: Võ Thị Thị - chủ hộ 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: Nước lau sàn 

 

 

01 3 

12.  

Công ty TNHH MTV Đèo Sa Mù 

Địa chỉ: xã Hướng Tân, huyện Hướng 

Hóa 

SĐT: 0817682868 

STK: 040067768886  tại ngân hàng 

Sacombank 

Chứng nhận ISO 

22000:2018 

Lĩnh vực: 

- SX và cung ứng Cà phê 

nhân xanh; Kinh doanh quả 

chanh dây. 

01 
25 
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TT Tên chủ thể được hỗ trợ Nội dung hỗ trợ SL 
Kinh phí 

hỗ trợ 

Đại diện: Phan Xuân Bình - Giám đốc 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: - Cà phê bột; 
01 3 

13.  

HTX NN Sinh thái Bốn Phương 

Địa chỉ: thôn Phùng Lâm, xã Hướng 

Phùng, huyện Hướng Hóa 

SĐT: 0986012435 

STK: 6868680597979 tại ngân hàng 

MBbank 

Đại diện: Nguyễn Duy Phương - Giám 

đốc 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: Cà phê bột 

 

01 3 

14.  

HTX tổng hợp Hương Thảo Mộc VT 

Địa chỉ: thôn Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy, 

huyện Vĩnh Linh 

SĐT: 0865207345 

STK: 3906201010071 tại ngân hàng 

Agribank 

Đại diện: Đoàn Thị Vân - Giám đốc 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: Hương (nhang) 

thảo mộc 

 

01 3 

15.  

Hộ kinh doanh THT ớt Hải Phong 

Địa chỉ: thôn Văn Quỹ, xã Hải Phong, 

huyện Hải Lăng. 

SĐT: 0845 244 009 

STK: 3903205142073 tại ngân hàng 

Agribank 

Đại diện: Nguyễn Thị Phô - Chủ hộ 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: Tương ớt 
01 3 

16.  

Cty TNHH tinh dầu tràm Bảo Ngọc 

Địa chỉ: 25 Lê Duẩn, TT Hải Lăng 

SĐT: 0328851702 

STK: 260523856 tại NH VPbank 

Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Khiết - 

Giám đốc 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm:  

- Dầu gội phủ bạc thảo dược 

Brown;  

- Dầu gội phủ bạc thảo dược 

Black 

 

02 6 

17.  

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hùng Anh 

Địa chỉ: khóm 2, TT Krông Llang, 

Đakrông 

SĐT: 0915470345 

STK: 3908201005749 tại ngân hàng 

Agribank  

Đại diện: Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: Trà tía tô túi lọc 
01 3 

18.  

Cty TNHH sản xuất thương mại và 

dịch vụ Nhật Chi 

Địa chỉ: Tiểu khu 2, TT Ái Tử, huyện 

Triệu Phong 

SĐT: 0844252.777 

STK: 3910686252777 tại ngân hàng 

Agribank 

Đại diện: Trần Thị Lan Chi - Giám đốc 

Chứng  nhận HACCP   

Lĩnh vực: SX và KD bột 

ngũ cốc, trà thảo mộc, bánh 

cốm, bánh hạt dinh dưỡng, 

bánh trung thu, các loại bột 

từ rau củ quả. 

01 25 
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TT Tên chủ thể được hỗ trợ Nội dung hỗ trợ SL 
Kinh phí 

hỗ trợ 

19.  

Cty CP Bao bì Carton Quảng Trị 

Địa chỉ: cụm CN Hải Lệ, xã Hải Lệ, Tx 

Quảng Trị 

SĐT: 0934840966 

STK: 053209510001 tại ngân hàng TM 

CP Lộc Phát Việt Nam 

Đại diện: Nguyễn Sỹ Thắng - Giám đốc 

Chứng nhận ISO 

9001:2015 

Lĩnh vực: Sản xuất bao bì 

carton 

01 15 

20.  

Hộ kinh doanh Trần Quốc Tuấn 

Địa chỉ: thôn Hà Tây, xã Triệu An, 

huyện Triệu Phong,  

SĐT: 0978932275 

STK: 3910205265440 tại ngân hàng 

Agribank 

Đại diện: Trần Quốc Tuấn - chủ hộ 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: Xúc xích heo 

 

01 3 

21.  

Hộ kinh doanh Tinh dầu Tuyết Nhi 

Địa chỉ: thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu 

Trung, huyện Triệu Phong 

SĐT: 0899899664 

STK: 3910231001790 tại ngân hàng 

Agribank 

Đại diện: Nguyễn Ngọc Đức - chủ hộ 

Xây dựng TCCS 

Sản phẩm: 

- Tinh dầu tràm năm gân 

Tuyết Nhi 

- Tinh dầu tràm gió Tuyết 

Nhi 

- Tinh dầu sả Tuyết Nhi 

 

03 9 

22.  

Hộ kinh doanh UYÊN FOOD 

Địa chỉ: 69/10 Hùng Vương, Phường 1, 

TP Đông Hà 

SĐT: 0917191246 

STK: 5400328009 tại ngân hàng BIDV 

Đại diện: Lê Duy Thanh - Chủ hộ 

Chứng  nhận HACCP   

Lĩnh vực: Chế biến và phân 

phối gà ủ muối, chân gà ủ 

muối, các sản phẩm ủ muối 

từ thịt heo 

01 25 

 Tổng cộng: I+II +III 
628.000.000 đồng 

(Sáu trăm hai mươi tám triệu đồng) 
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